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I. TỪ VỰNG  

Từ vựng theo các chủ điểm sau: Thể thao, con người và nơi chốn, các kỳ nghỉ, các 

môn nghệ thuật, động vật, thời tiết và thiên nhiên. 

II. NGỮ PHÁP 

Unit 7:  Sports 

- Present continuous (affirmative), spelling rules and common time expressions: at present, 

now, at the moment. 

- You should…/ You shouldn’t …… 

- Adverbs of frequency: once, twice, three times, four times 

Unit 8: People and Places 

- Would you like … 

- Must or mustn’t 

- Connector: because, so 

Unit 9: Holidays and Travel 

- Past simple (regular verbs + time expressions: Last weekend/year/month/night 

                                                                                  Yesterday 

                                                                                  Two days/Some months ago 

- Irregular verbs in past simple 

Unit 10: Performing Arts  

- Past simple (negative with verbs) 

- Past simple (Wh-Questions and answers + time expression) 

- Adjectives – Word order 

Unit 11: Animals 

- Comparative with short, regular adjectives. 

- To + Verb (purpose) 

- Really 

Unit 12: Weather and Nature 

- Will / Won’t (decision) 

- Will (negative and interrogative) 

- Be going to (making plans) 
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